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BÁO CÁO  
Khả năng thanh toán 

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:.................................. 
- Báo cáo quý (năm):........................... từ................................... đến........................................................... .......... 

Đơn vị: Triệu đồng 
 

Chỉ tiêu 
Giá trị 
hạch 
toán 

Tỷ lệ 
loại 
trừ 

Giá trị loại 
trừ tính biên 

khả năng 
thanh toán 

1. Chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả    
2. Các tài sản được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán:  
a) Các khoản tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chứng 
chỉ tiền gửi, tiền đang chuyển, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái 
phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu chính quyền địa phương 
và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. 

 
0% 

 
 
 

b) Tài sản tái bảo hiểm (trừ tài sản tái bảo hiểm tương ứng với dự phòng bồi 
thường nhượng tái bảo hiểm của các hợp đồng nhượng tái bảo hiểm không 
tuân thủ quy định của pháp luật về nhượng tái bảo hiểm); 

 

0% 

 

3. Các tài sản bị loại trừ một phần giá trị hạch toán sau khi trừ đi các khoản 
trích lập dự phòng tương ứng và giá trị hao mòn lũy kế (nếu có) theo quy định 
của pháp luật 
a) Các tài sản đầu tư (trừ các khoản đầu tư quy định tại điểm g, khoản 4 Mẫu này): 
+ Trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo  
+ Trái phiếu doanh nghiệp không có đảm bảo 
+ Cổ phiếu được niêm yết, chứng chỉ quỹ 
+ Cổ phiếu không được niêm yết 
+ Đầu tư vào bất động sản do chính doanh nghiệp sử dụng 
+ Đầu tư vào bất động sản để cho thuê 
+ Vốn góp vào các doanh nghiệp khác (trừ vốn góp để thành lập doanh nghiệp 
bảo hiểm khác từ nguồn vốn chủ sở hữu)  
b) Các khoản phải thu: 
+ Phải thu phí bảo hiểm quá hạn từ 90 ngày đến dưới 01 năm 
+ Phải thu phí bảo hiểm quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm sau khi trừ đi các 
khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định của pháp luật 
+ Phải thu tái bảo hiểm quá hạn từ 90 ngày đến dưới 1 năm (sau khi bù trừ các 
khoản phải thu, phải trả của cùng một nhà tái bảo hiểm trong cùng kỳ đối 
chiếu). Trường hợp kết quả bù trừ giữa các khoản phải thu và các khoản phải 
trả âm (-): loại trừ 0% 
+ Phải thu tái bảo hiểm quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm (sau khi bù trừ 
các khoản phải thu, phải trả của cùng một nhà tái bảo hiểm trong cùng kỳ đối 
chiếu). Trường hợp kết quả bù trừ giữa các khoản phải thu và các khoản phải 
trả âm (-): loại trừ 0%. 
c) Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình là phần mềm máy tính, 
quyền sử dụng đất và hàng tồn kho. 
d) Tài sản khác 

  
 
 
 

1% 
3% 

15% 
20% 
8% 

15% 
20% 

 
 

30% 
50% 

 
30% 

 
 
 

50% 
 
 
 

25% 
 

15% 

 

Mẫu số 7-PNT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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Chỉ tiêu 
Giá trị 
hạch 
toán 

Tỷ lệ 
loại 
trừ 

Giá trị loại 
trừ tính biên 

khả năng 
thanh toán 

4. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ giá trị hạch toán: 
a) Các khoản vốn góp để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ nguồn vốn 
chủ sở hữu 
b) Các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật 
c) Tài sản cố định vô hình trừ phần mềm máy tính, quyền sử dụng đất 
d) Chi phí trả trước; các khoản tạm ứng (trừ tạm ứng từ giá trị hoàn lại), trang 
thiết bị và đồ dùng văn phòng; các khoản phải thu nội bộ 
đ) Phải thu phí bảo hiểm quá hạn từ 02 năm trở lên; 
e) Phải thu liên quan đến hoạt động nhận, nhượng tái bảo hiểm (sau khi bù trừ 
các khoản phải thu, phải trả của cùng một tổ chức nhượng, nhận tái bảo hiểm 
trong cùng kỳ đối chiếu) quá hạn từ 02 năm trở lên 
g) Các khoản đầu tư trở lại cho các cổ đông (thành viên) góp vốn/người có 
liên quan quy định tại Luật Doanh nghiệp, trừ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng 
h) Các tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài chưa thu hồi được trong vòng 01 
năm kể từ khi Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài có hiệu lực. 
i) Các khoản đầu tư vào các tài sản vượt quá hạn mức quy định của pháp luật.  
k) Tài sản tái bảo hiểm tương ứng với dự phòng bồi thường nhượng tái bảo 
hiểm của các hợp đồng nhượng tái bảo hiểm không tuân thủ quy định của 
pháp luật về nhượng tái bảo hiểm. 

  
100% 

 
100% 
100% 
100% 

 
100% 
100% 

 
 

100% 
 

100% 
 
 

100% 
100% 

 
 

5. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài    
6. Biên khả năng thanh toán tối thiểu 
- 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh 
toán 
- 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính 
biên khả năng thanh toán 

   

7. So sánh 5 và 6: 
 

- Theo số tuyệt đối 
- Theo tỷ lệ % 

 Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 
 

  ...., ngày...... tháng....... năm....... 
 NGƯỜI LẬP BIỂU  
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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BÁO CÁO 

Asean 
 

Tên doanh nghiệp bảo hiểm/Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:  
Báo cáo năm:.............. từ................... đến................... 

Đơn vị: Triệu đồng 

Tiêu chí 
Bảo hiểm hàng hải, 
hàng không, hàng 
hóa vận chuyển 

Bảo hiểm 
cháy, nổ 

Bảo hiểm 
xe cơ giới 

Các 
nghiệp 
vụ khác 

Tổng số 

A. Phí bảo hiểm           
1. Phí bảo hiểm gốc           
2. Phí nhận tái bảo hiểm           
a. Trong nước            
b. Từ ASEAN           
c. Từ các nước khác            
d. Tổng a+b+c           
3. Tổng phí bảo hiểm (1+ 2d)           
4. Phí nhượng tái bảo hiểm           
a. Trong nước            
b. Đến ASEAN           
c. Đến các nước khác            
d. Tổng a+b+c           
5. Phí bảo hiểm giữ lại (3-4d)           
6. Dự phòng phí           
a. Năm trước            
b. Năm nay           
7. Thu nhập phí bảo hiểm (5+6a-6b)           
B. Bồi thường (gồm cả chi giám định)           
1. Bồi thường gốc           
2. Bồi thường nhận tái bảo hiểm           
a. Trong nước            
b. Từ ASEAN           
c. Từ các nước khác            
d. Tổng a+b+c           
3. Tổng bồi thường bảo hiểm (1+2d)           
4. Thu bồi thường từ nhượng tái bảo 
hiểm           

a. Trong nước            
b. Từ ASEAN           
c. Từ các nước khác            
d. Tổng a+b+c           
5. Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại 
(3-4d)           

6. Bồi thường chưa trả           
a. Năm trước            
b. Năm nay           

Mẫu số 8-PNT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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Tiêu chí 
Bảo hiểm hàng hải, 
hàng không, hàng 
hóa vận chuyển 

Bảo hiểm 
cháy, nổ 

Bảo hiểm 
xe cơ giới 

Các 
nghiệp 
vụ khác 

Tổng số 

7. Dự phòng bồi thường           
a. Năm trước            
b. Năm nay           
8. Bồi thường phát sinh                             
(5-6a+6b-7a+7b)           

9. Chi giám định      

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 
 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

......, ngày.... tháng.... năm...... 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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BÁO CÁO  
Tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới 

     
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:................................... 
- Báo cáo năm:.......................................................... từ....................................... đến............................................. 

 

STT Loại hình nghiệp vụ 
Tổ chức cung cấp 

dịch vụ môi giới bảo 
hiểm qua biên giới 

Số lượng hợp đồng 
bảo hiểm cung cấp 

qua tổ chức môi giới 

Phí bảo hiểm 
(triệu đồng) 

  Bảo hiểm phi nhân thọ       

Tên tổ chức 1 không phát sinh   

Tên tổ chức 2 không phát sinh   1 Bảo hiểm tài sản 

...     

  Cộng: Số lượng tổ chức Tổng số hợp đồng  Tổng 

2 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển     

3 Bảo hiểm hàng không     

4 Bảo hiểm xe cơ giới     

5 Bảo hiểm cháy, nổ     

6 
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm 
dân sự của chủ tàu 

    

7 Bảo hiểm trách nhiệm     

8 Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính     

9 Bảo hiểm nông nghiệp     

10 Bảo hiểm bảo lãnh     

11 Bảo hiểm thiệt hại khác 

Báo cáo tương tự 
nghiệp vụ “bảo hiểm 

tài sản” 

    

  Tổng cộng (1)+(2)+...(11) Số lượng tổ chức Tổng số hợp đồng  Tổng 

 
Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật.  

 
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  

 

Mẫu số 9-PNT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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BÁO CÁO  

Các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
 

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm/Chi nhánh doanh nghiệp phi nhân thọ nước ngoài:..............................................  
- Tháng báo cáo:........................................................................ 

 

STT Tên sản phẩm bảo hiểm Tên nghiệp vụ 
bảo hiểm Nội dung 

I Tên sản phẩm triển khai 
trong tháng   Tóm tắt nội dung chính của sản phẩm bảo hiểm 

1       

2 
  
 

    

3       
....       

II 
Tên sản phẩm bảo hiểm 
không còn triển khai 
trong tháng 

  Lý do không triển khai 

1       
2       
3       
...       

Tổng số sản phẩm bảo hiểm đang triển khai tính đến thời điểm hiện tại:.... sản phẩm 
 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thật. 
  

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: Trường hợp không có sản phẩm bảo hiểm mới triển khai trong tháng, đề nghị doanh nghiệp bảo 
hiểm/ chi nhánh doanh nghiệp phi nhân thọ nước ngoài báo cáo: Không có 

Mẫu số 13-PNT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 



 
32 CÔNG BÁO/Số 1267 + 1268/Ngày 30-11-2023 
  

 32

 
 

BÁO CÁO  
Của chuyên gia tính toán  

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ/doanh nghiệp tái bảo hiểm/chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam: 

......................................................................................................................................................................... 
- Thời kỳ báo cáo: Từ 01/01/năm... đến 31/12/năm... 
I. BÁO CÁO VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM  
1. Báo cáo việc tính toán phí bảo hiểm và tham gia xây dựng quy tắc, điều khoản của các sản 

phẩm bảo hiểm trong kỳ báo cáo  
 

Tình trạng 

Sản phẩm bảo hiểm Sửa đổi, bổ sung quy tắc,      
điều khoản, biểu phí 

đã ban hành 

Xây dựng quy tắc, 
điều khoản, biểu phí 

mới 

1. Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản  
- Sản phẩm A 
- Sản phẩm B.... 
2. Nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm 
- Sản phẩm A 
- Sản phẩm ... 
3. Nghiệp vụ..... 

  

Nhận xét, đánh giá của chuyên gia tính toán về việc quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm đảm bảo 
quy định tại khoản 2 Điều 87 Luật Kinh doanh bảo hiểm. 

2. Đánh giá chênh lệch giữa các giả định tính phí so với thực tế triển khai của từng sản phẩm:  

Tên sản phẩm 
Giả định 
tính phí 
(chi tiết) 

Thực tế 
triển khai 
(chi tiết) 

Chênh lệch giữa các 
giả định tính phí so với 
thực tế triển khai từng 

sản phẩm (chi tiết) 

Nhận xét, 
đánh giá của 
chuyên gia 
tính toán 

Phương án 
xử lý (*) 

- Sản phẩm A....      
- Sản phẩm B....      

(*) Đối với trường hợp phí bảo hiểm không bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và không tương ứng với điều kiện và trách nhiệm bảo hiểm. 

II. BÁO CÁO VIỆC TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH 
PHÁP LUẬT 

Báo cáo chi tiết phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và kết quả trích lập, đảm bảo 
phản ánh chính xác, đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật. 

III. BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH TÁI BẢO HIỂM  
Báo cáo chi tiết đánh giá chương trình tái bảo hiểm phù hợp với năng lực tài chính, quy mô kinh 

doanh của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam và các 
quy định pháp luật hiện hành. 

Mẫu số 14-PNT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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IV. BÁO CÁO VIỆC THAM GIA THỰC HIỆN TÁCH NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ 
NGUỒN PHÍ BẢO HIỂM PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT  

Báo cáo việc tham gia thực hiện tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm theo quy định 
pháp luật.  

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHI BỒI THƯỜNG, CHI TRẢ QUYỀN LỢI BẢO 
HIỂM 

Báo cáo, đánh giá chi tiết tình hình chi bồi thường, chi trả quyền lợi bảo hiểm theo từng sản phẩm 
bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm và kiến nghị, đề xuất. 

VI. BÁO CÁO VIỆC TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG THANH TOÁN  

1. Báo cáo về việc trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ theo quy định pháp luật. 

2. Báo cáo về việc tính biên khả năng thanh toán  

- Biên khả năng thanh toán đầu kỳ (C): 

- Biên khả năng thanh toán tối thiểu đầu kỳ (D): 

- So sánh C và D (theo số tuyệt đối và tỷ lệ C/D): 

- Biên khả năng thanh toán cuối kỳ (E): 

- Biên khả năng thanh toán tối thiểu cuối kỳ (F): 

- So sánh E và F (theo số tuyệt đối và tỷ lệ C/D): 

- Nhận xét của Chuyên gia tính toán về khả năng thanh toán của doanh nghiệp và sự thay đổi biên 
khả năng thanh toán của doanh nghiệp.  

VII. BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, E, G, 
H, I KHOẢN 1 VÀ ĐIỂM C KHOẢN 3 ĐIỀU 20 THÔNG TƯ NÀY 

Báo cáo chi tiết việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại các điểm d, e, g, h, i khoản 1 và điểm c 
khoản 3 Điều 20 Thông tư này. 

Tôi xin chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định pháp luật và đảm bảo những 
thông tin trên là đúng sự thực. 

 
 ..., ngày... tháng... năm... 

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục VII 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

- Mẫu số 1-TBH: Báo cáo doanh thu tái bảo hiểm quý, năm  

- Mẫu số 2-TBH: Báo cáo bồi thường/trả tiền tái bảo hiểm quý, năm  

- Mẫu số 3-TBH: Báo cáo khả năng thanh toán quý, năm 
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BÁO CÁO  
Khả năng thanh toán 

 
- Tên doanh nghiệp tái bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài: ............................................. 
- Báo cáo quý (năm):........................... từ................................... đến ...................................................................... 

Đơn vị: Triệu đồng 
 

Chỉ tiêu 
Giá trị 
hạch 
toán 

Tỷ lệ 
loại 
trừ 

Giá trị loại 
trừ tính biên 

khả năng 
thanh toán 

1. Chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả    

2. Các tài sản được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán:  
a) Các khoản tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, chứng 
chỉ tiền gửi, tiền đang chuyển, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái 
phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu chính quyền địa phương 
và trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. 

 
0% 

 
 

b) Tài sản tái bảo hiểm (trừ tài sản tái bảo hiểm tương ứng với dự phòng bồi 
thường nhượng tái bảo hiểm của các hợp đồng nhượng tái bảo hiểm không 
tuân thủ quy định của pháp luật về nhượng tái bảo hiểm); 

 

0% 

 

3. Các tài sản bị loại trừ một phần giá trị hạch toán sau khi trừ đi các khoản 
trích lập dự phòng tương ứng và giá trị hao mòn lũy kế (nếu có) theo quy định 
của pháp luật 
a) Các tài sản đầu tư (trừ các khoản đầu tư quy định tại điểm g, khoản 4 Mẫu này): 
+ Trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo  
+ Trái phiếu doanh nghiệp không có đảm bảo 
+ Cổ phiếu được niêm yết, chứng chỉ quỹ 
+ Cổ phiếu không được niêm yết 
+ Đầu tư vào bất động sản do chính doanh nghiệp sử dụng 
+ Đầu tư vào bất động sản để cho thuê 
+ Vốn góp vào các doanh nghiệp khác (trừ vốn góp để thành lập doanh 
nghiệp bảo hiểm từ nguồn vốn chủ sở hữu)  
b) Các khoản phải thu: 
+ Phải thu phí bảo hiểm quá hạn từ 90 ngày đến dưới 01 năm 
+ Phải thu phí bảo hiểm quá hạn từ 1năm đến dưới 02 năm sau khi trừ đi các 
khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định của pháp luật 
+ Phải thu tái bảo hiểm quá hạn từ 90 ngày đến dưới 01 năm (sau khi bù trừ 
các khoản phải thu, phải trả của cùng một nhà tái bảo hiểm trong cùng kỳ đối 
chiếu). Trường hợp kết quả bù trừ giữa các khoản phải thu và các khoản phải 
trả âm (-): loại trừ 0% 
+ Phải thu tái bảo hiểm quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm (sau khi bù trừ 
các khoản phải thu, phải trả của cùng một nhà tái bảo hiểm trong cùng kỳ đối 
chiếu). Trường hợp kết quả bù trừ giữa các khoản phải thu và các khoản phải 
trả âm (-): loại trừ 0%. 

  
 
 
 

1% 
3% 

15% 
20% 
8% 

15% 
20% 

 
 

30% 
50% 

 
30% 

 
 
 

50% 
 
 
 

 

Mẫu số 3-TBH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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Chỉ tiêu 
Giá trị 
hạch 
toán 

Tỷ lệ 
loại 
trừ 

Giá trị loại 
trừ tính biên 

khả năng 
thanh toán 

c) Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình là phần mềm máy tính, 
quyền sử dụng đất và hàng tồn kho. 
d) Tài sản khác 

25% 
 

15% 

4. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ giá trị hạch toán: 
a) Các khoản vốn góp để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ nguồn vốn 
chủ sở hữu 
b) Các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật 
c) Tài sản cố định vô hình trừ phần mềm máy tính, quyền sử dụng đất 
d) Chi phí trả trước; các khoản tạm ứng (trừ tạm ứng từ giá trị hoàn lại), trang 
thiết bị và đồ dùng văn phòng; các khoản phải thu nội bộ 
đ) Phải thu phí bảo hiểm quá hạn từ 02 năm trở lên ; 
e) Phải thu liên quan đến hoạt động nhận, nhượng tái bảo hiểm (sau khi bù trừ 
các khoản phải thu, phải trả của cùng một tổ chức nhượng, nhận tái bảo hiểm 
trong cùng kỳ đối chiếu) quá hạn từ 02 năm trở lên. 
g) Các khoản đầu tư trở lại cho các cổ đông (thành viên) góp vốn/người có 
liên quan quy định tại Luật Doanh nghiệp, trừ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng 
h) Các tài sản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài chưa thu hồi được trong vòng 01 năm 
kể từ khi Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra 
nước ngoài có hiệu lực. 
i) Các khoản đầu tư vào các tài sản vượt quá hạn mức quy định của pháp luật.  
k) Tài sản tái bảo hiểm tương ứng với dự phòng bồi thường nhượng tái bảo 
hiểm của các hợp đồng nhượng tái bảo hiểm không tuân thủ quy định của 
pháp luật về nhượng tái bảo hiểm. 

  
100% 

 
100% 
100% 
100% 

 
100% 
100% 

 
 

100% 
 

100% 
 
 

100% 
100% 

 
 

5. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp tái bảo hiểm    

6. Biên khả năng thanh toán tối thiểu 
- 25% tổng phí bảo hiểm thực giữ lại tại thời điểm tính biên khả năng thanh toán 
- 12,5% của tổng phí bảo hiểm gốc và phí nhận tái bảo hiểm tại thời điểm tính 
biên khả năng thanh toán 

   

7. So sánh 5 và 6: 
 

- Theo số tuyệt đối 
- Theo tỷ lệ % 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 
 

  ....., ngày...... tháng....... năm....... 
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục VIII 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC  

 ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Bộ Tài chính) 
 

- Mẫu số 1-NT: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

- Mẫu số 2-NT: Báo cáo số lượng hợp đồng và số tiền bảo hiểm quý, năm 

- Mẫu số 3-NT: Báo cáo tình hình hủy bỏ, chấm dứt, đáo hạn hợp đồng bảo hiểm và 
chi trả quyền lợi bảo hiểm quý, năm 

- Mẫu số 4A-NT: Báo cáo trích lập dự phòng toán học quý, năm 

- Mẫu số 4B-NT: Báo cáo trích lập dự phòng phí chưa được hưởng quý, năm 

- Mẫu số 4C-NT: Báo cáo trích lập dự phòng bồi thường quý, năm 

- Mẫu số 4D-NT: Báo cáo trích lập dự phòng chia lãi quý, năm 

- Mẫu số 4E-NT: Báo cáo trích lập dự phòng bảo đảm lãi suất cam kết quý, năm 

- Mẫu số 4G-NT: Báo cáo trích lập dự phòng bảo đảm cân đối quý, năm 

- Mẫu số 5-NT: Báo cáo hoạt động đầu tư quý, năm 

- Mẫu số 6-NT: Báo cáo khả năng thanh toán tháng, quý, năm 

- Mẫu số 7-NT: Báo cáo ASEAN hàng năm 

- Mẫu số 8-NT: Báo cáo tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm  

- Mẫu số 9-NT: Báo cáo quy mô kênh phân phối quý, năm 

- Mẫu số 10-NT: Báo cáo doanh thu theo kênh phân phối quý, năm 

- Mẫu số 11-NT: Báo cáo chi nhánh, văn phòng đại diện, trung tâm dịch vụ khách 
hàng quý, năm 

- Mẫu số 12-NT: Báo cáo danh mục sản phẩm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 

- Mẫu số 13-NT: Báo cáo của chuyên gia tính toán 

- Mẫu số 14-NT: Báo cáo hoạt động của quỹ liên kết chung  

- Mẫu số 15-NT: Báo cáo hoạt động của quỹ liên kết đơn vị 

- Mẫu số 16-NT: Báo cáo hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện 

- Mẫu số 17-NT: Báo cáo kết quả triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị tháng 

- Mẫu số 18-NT: Báo cáo trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị 
quý, năm 

- Mẫu số 19-NT: Báo cáo thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác 
hàng năm 



 
42 CÔNG BÁO/Số 1267 + 1268/Ngày 30-11-2023 
  

 42

- Mẫu số 20-NT: Báo cáo số lượng hợp đồng khai thác, hủy bỏ trên môi trường mạng 
quý, năm 

- Mẫu số 21-NT: Báo cáo tỷ lệ hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo kênh phân phối 
quý, năm 

- Mẫu số 22-NT: Tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung 

- Mẫu số 23-NT: Tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị  

- Mẫu số 24-NT: Tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm hưu trí 

- Mẫu số 25-NT: Thông báo tình trạng hợp đồng bảo hiểm liên kết chung 

- Mẫu số 26-NT: Thông báo tình trạng hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị 

- Mẫu số 27-NT: Thông báo tình trạng hợp đồng bảo hiểm hưu trí 
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iể
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hư
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trí
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hi
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ết
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Sả
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ẩm

 b
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- L
ập
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hi

 ti
ết
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eo
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từ
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ết

 
th

eo
 tê

n 
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T
Ổ

N
G

 M
Ụ

C
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- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
10

 
Sả

n 
ph
ẩm

 n
hó

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

11
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 v
i m

ô 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 b
án

 k
èm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
Ổ

N
G

 M
Ụ

C
 B

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

 
H
ợp

 đ
ồn

g 
bả

o 
hi
ểm

 c
hấ

m
 d
ứt

, h
ủy

 b
ỏ 

tr
on

g 
kỳ

 

1 
N

gh
iệ

p 
vụ

 b
ảo

 
hi
ểm

 tử
 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 ch
i t

iết
 th

eo
 

tên
 từ

ng
 sả

n 
ph
ẩm
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Số
 lũ

y 
kế

 đ
ến

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

C
ùn

g 
kỳ

 n
ăm

 tr
ướ

c 

 
 

N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

1 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

2 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

3 
+ 

N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

1 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

2 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

3 
+ 

 
 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 K
ho
ản

 
kh

ác
 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 ti
ền

 
bả

o 
hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. 

G
iá

 tr
ị h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

2 
N

gh
iệ

p 
vụ

 b
ảo

 
hi
ểm

 si
nh

 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

3 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 h
ỗn

 h
ợp

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

4 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 tr
ọn

 đ
ời

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

5 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 tr
ả 

tiề
n 

đị
nh

 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

6 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 li
ên

 k
ết

 
ch

un
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm
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Số
 lũ

y 
kế

 đ
ến

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

C
ùn

g 
kỳ

 n
ăm

 tr
ướ

c 

 
 

N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

1 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

2 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

3 
+ 

N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

1 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

2 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

3 
+ 

 
 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 K
ho
ản

 
kh

ác
 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 ti
ền

 
bả

o 
hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. 

G
iá

 tr
ị h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

7 
B
ảo

 h
iể

m
 li

ên
 

kế
t đ
ơn

 v
ị 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

8 
B
ảo

 h
iể

m
   

   
   

   
hư

u 
trí

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

9 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 sứ
c 

kh
ỏe

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

10
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 n
hó

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

11
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 v
i m

ô 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- L
ập

 ch
i t

iết
 th

eo
 

tên
 từ

ng
 sả

n 
ph
ẩm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 b
án

 k
èm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- L
ập

 ch
i t

iết
 th

eo
 

tên
 từ

ng
 sả

n 
ph
ẩm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T
Ổ

N
G

 M
Ụ

C
 C
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Số
 lũ

y 
kế

 đ
ến

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

C
ùn

g 
kỳ

 n
ăm

 tr
ướ

c 

 
 

N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

1 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

2 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

3 
+ 

N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

1 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

2 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

3 
+ 

 
 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 K
ho
ản

 
kh

ác
 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 ti
ền

 
bả

o 
hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. 

G
iá

 tr
ị h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

D
 

H
ợp

 đ
ồn

g 
bả

o 
hi
ểm

 đ
áo

 h
ạn

 

1 
N

gh
iệ

p 
vụ

 b
ảo

 
hi
ểm

 tử
 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

2 
N

gh
iệ

p 
vụ

 b
ảo

 
hi
ểm

 si
nh

 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

3 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 h
ỗn

 h
ợp

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

4 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 tr
ọn

 đ
ời

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

5 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 tr
ả 

tiề
n 

đị
nh

 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm
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Số
 lũ

y 
kế

 đ
ến

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

C
ùn

g 
kỳ

 n
ăm

 tr
ướ

c 

 
 

N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

1 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

2 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

3 
+ 

N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

1 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

2 
N
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

3 
+ 

 
 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 K
ho
ản

 
kh

ác
 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 
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K
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há

c 
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lư
ợn
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bả
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A
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K
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há

c 

Số
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ng
 

Số
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bả
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A
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oà
n 
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ả 
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n 

bả
o 
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ểm
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. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

6 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hiể

m
 liê

n k
ết 

ch
un

g
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

7 
B
ảo

 h
iể

m
 li

ên
 

kế
t đ
ơn

 v
ị 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
8 

Bả
o h

iểm
 h
ưu

 tr
í 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

9 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 sứ
c 

kh
ỏe

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

10
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 n
hó

m
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

11
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 v
i m

ô 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm
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y 
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bá
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N
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N
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A
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tiề
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oà
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. Đ
áo

 
hạ

n/
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ho
ản

 
kh

ác
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lư
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g 
hợ
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ng
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n 

bả
o 

hi
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A
. H

oà
n 
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í/B
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rả
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bả

o 
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. G
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oà
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lạ
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. Đ
áo
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n/
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K

ho
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 k
há

c 
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lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 ti
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bả
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A
. H

oà
n 
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rả

 
tiề
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bả

o 
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. 

G
iá
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oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
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K

ho
ản

 k
há

c

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
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ểm
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. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

12
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 b
án

 k
èm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
Ổ

N
G

 M
Ụ

C
 D

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E
 

N
gu

yê
n 

nh
ân

 k
há

c 

1 
N

gh
iệ

p 
vụ

 b
ảo

 
hi
ểm

 tử
 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

2 
N

gh
iệ

p 
vụ

 b
ảo

 
hi
ểm

 si
nh

 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

3 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 h
ỗn

 h
ợp

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

4 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 tr
ọn

 đ
ời

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm
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Số
 lũ

y 
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bá
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C
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N
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N
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N
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. Đ
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kh

ác
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bả
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. G
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oà
n 

lạ
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. Đ
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K
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há

c 
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ợn

g 
hợ
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đồ

ng
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ền

 
bả
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A
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oà
n 
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í/B

.T
rả

 
tiề
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bả
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G
iá
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oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ
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K

ho
ản

 k
há

c
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lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
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n 

bả
o 
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A
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oà
n 
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í/B
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rả

 
tiề
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bả
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/C
. G
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oà
n 

lạ
i/D

. Đ
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K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 

A
. H

oà
n 

ph
í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

5 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 tr
ả 

tiề
n 

đị
nh

 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

6 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 li
ên

 k
ết

 
ch

un
g 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

7 
B
ảo

 h
iể

m
 li

ên
 

kế
t đ
ơn

 v
ị 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

8 
B
ảo

 h
iể

m
  

   
   

   
 

hư
u 

trí
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

9 
N

gh
iệ

p 
vụ

 B
ảo

 
hi
ểm

 sứ
c 

kh
ỏe

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm
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ản

 k
há
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đồ

ng
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oà
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í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
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ểm
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G
iá

 tr
ị h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
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K

ho
ản

 k
há

c
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lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
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tiề
n 

bả
o 

hi
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A
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oà
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í/B
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rả

 
tiề
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bả

o 
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iá
 

trị
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oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
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K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
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n 

bả
o 
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A
. H

oà
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í/B

.T
rả

 
tiề

n 
bả

o 
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. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

Số
 

lư
ợn

g 
hợ

p 
đồ

ng
 

Số
 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

A
. H

oà
n 

ph
í/B

. 
Tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

/C
. G

iá
 

trị
 h

oà
n 

lạ
i/D

. Đ
áo

 
hạ

n/
E.

 
K

ho
ản

 k
há

c 

10
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 n
hó

m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

11
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 v
i m

ô 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12
 

Sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 b
án

 k
èm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
- L
ập

 c
hi

 ti
ết

 
th

eo
 tê

n 
từ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
Ổ

N
G

 M
Ụ

C
 E

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
Ổ

N
G

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

C
hú

ng
 tô

i x
in

 đ
ảm

 b
ảo

 n
hữ

ng
 th

ôn
g 

tin
 tr

ên
 là

 đ
ún

g 
sự

 th
ực

 
 

...
..,

 n
gà

y.
...

.. 
th

án
g.

...
...

 n
ăm

...
...

. 
N

G
Ư
Ờ

I L
Ậ

P 
B

IỂ
U

  
(K

ý 
và

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n)

 
T
Ổ

N
G

 G
IÁ

M
 Đ
Ố

C
/N

G
Ư
Ờ

I Đ
Ạ

I D
IỆ

N
 T

H
E

O
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 

( K
ý,

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n 

và
 đ

ón
g 

dấ
u)

 
 

G
hi

 c
hú

:  
1.

 S
ố 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m
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áo

 c
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 là
 số

 lũ
y 

kế
 từ

 0
1 

th
án

g 
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 tớ
i t

hờ
i đ

iể
m

 lậ
p 

bá
o 

cá
o.

  
2.

 T
ên

 sả
n 

ph
ẩm

 th
eo

 đ
ún

g 
tê

n 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

(V
í d
ụ:

 S
ản

 p
hẩ

m
 b
ảo

 h
iể

m
 h
ỗ n

 h
ợp

 A
,..

.) 
 

3.
 H
ợp

 đ
ồn

g 
bả

o 
hi
ểm

 h
ủy

 b
ỏ 

tro
ng

 th
ời

 g
ia

n 
câ

n 
nh
ắc

 c
hỉ

 tí
nh

 c
ho

 n
ăm

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th
ứ 

nh
ất

. 
4.

 C
ác

 sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 h
iể

m
 b
ổ 

trợ
 đ
ượ

c 
ph

ê 
ch

uẩ
n 

trư
ớc

 k
hi

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
6/

20
23

/N
Đ

-C
P 

có
 h

iệ
u 

lự
c 
đư
ợc

 tr
ìn

h 
bà

y 
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i m
ục

 “
Sả

n 
ph
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ảo

 h
iể

m
 b

án
 k

èm
” 
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BÁO CÁO  
Trích lập dự phòng toán học 

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:...........................................................................................................................  
- Báo cáo quý (năm):................................. từ................................. đến ............................................................  

Đơn vị: triệu đồng 

Dự phòng toán 
học trích lập 
tăng trong kỳ 

Dự phòng toán 
học trích lập 

giảm trong kỳ 

Dự phòng toán 
học trích lập 

trong kỳ 
Chỉ tiêu 

Dự 
phòng 
toán 

học đã 
trích 
lập 

đầu kỳ 

HĐ 
khai 
thác 
mới 

HĐ 
tái 
tục 

HĐ 
khai 
thác 
mới 

HĐ 
tái tục 

HĐ 
khai 
thác 
mới 

HĐ tái 
tục 

Dự 
phòng 

toán học 
phải 

trích lập 
cuối kỳ 

 (1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5) 
1. Bảo hiểm trọn đời  
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân  
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 
năm trở xuống: 
. Sản phẩm A 
. Sản phẩm B..... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 
trên 5 năm: 
. Sản phẩm C 
. Sản phẩm D.... 
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 
năm trở xuống: 
. Sản phẩm E 
. Sản phẩm F.... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 
trên 5 năm: 
2.... 

Cộng: 

        

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 
 

  ....., ngày...... tháng....... năm....... 
NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 

Ghi chú: 
- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết 

theo từng loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm, theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm. 
- “Dự phòng toán học đã trích lập đầu kỳ”: số dư đầu kỳ của dự phòng toán học đã trích lập kỳ trước. 
- Tên sản phẩm theo đúng tên nghiệp vụ (Ví dụ: Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp A,...)  

Mẫu số 4A-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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BÁO CÁO 
Trích lập dự phòng phí chưa được hưởng 

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ..........................................................................................................................  
- Báo cáo quý (năm):........................... từ................................. đến..................................................................  

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Dự phòng phí chưa 
được hưởng đã trích 

lập đầu kỳ 

Dự phòng phí chưa 
được hưởng phải trích 

lập cuối kỳ 

Trích lập dự phòng 
phí chưa được hưởng 

trong kỳ 

 (1) (2) (3) = (2) - (1) 

1. Bảo hiểm tử kỳ 
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân  
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm 
2. ... 

Cộng: 

   

 
Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 

 
  ...., ngày...... tháng....... năm....... 

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 
 
 
 
 

Ghi chú: 
- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết 

theo loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm, theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm. 
- “Dự phòng phí chưa được hưởng đã trích lập đầu kỳ”: số dư đầu kỳ của dự phòng phí chưa được hưởng đã 

trích lập kỳ trước. 
- Tên sản phẩm theo đúng tên nghiệp vụ (Ví dụ: Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp A,...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 4B-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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BÁO CÁO  
Trích lập dự phòng bồi thường 

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:...........................................................................................................................  
- Báo cáo quý (năm):............................... từ.................................. đến .............................................................  
I/ Dự phòng bồi thường cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa được giải quyết 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Dự phòng bồi 

thường đã trích 
lập đầu kỳ 

Dự phòng bồi 
thường phải 

trích lập cuối kỳ 

Trích lập dự 
phòng bồi 

thường trong kỳ 
 (1) (2) (3) = (2) - (1) 

1. Bảo hiểm trọn đời  
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân  
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
 . Sản phẩm A 
 . Sản phẩm B..... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
 . Sản phẩm C 
 . Sản phẩm D.... 
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
 . Sản phẩm E 
 . Sản phẩm F.... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
2.... 

Cộng 

   

 
II/ Dự phòng bồi thường cho các tổn thất đã phát sinh thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhưng chưa thông 

báo hoặc chưa yêu cầu đòi bồi thường 
Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Dự phòng bồi 

thường đã trích 
lập đầu kỳ 

Dự phòng bồi 
thường phải 

trích lập cuối kỳ 

Trích lập dự 
phòng bồi thường 

trong kỳ 

 (1) (2) (3) = (2) – (1) 
1. Bảo hiểm trọn đời  
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân  
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
 . Sản phẩm A 
 . Sản phẩm B..... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
 . Sản phẩm C 
 . Sản phẩm D.... 

   

Mẫu số 4C-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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Chỉ tiêu 
Dự phòng bồi 

thường đã trích 
lập đầu kỳ 

Dự phòng bồi 
thường phải 

trích lập cuối kỳ 

Trích lập dự 
phòng bồi thường 

trong kỳ 

 (1) (2) (3) = (2) – (1) 
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
 . Sản phẩm E 
 . Sản phẩm F.... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
2.... 
Cộng 

   

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 
 

  ....., ngày...... tháng....... năm....... 
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 
 
 
 

Ghi chú:  
- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết 

theo loại từng sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm, theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm 
- Tên sản phẩm theo đúng tên nghiệp vụ (Ví dụ: Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp A,...)  
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BÁO CÁO  
Trích lập dự phòng chia lãi 

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ..........................................................................................................................  
- Báo cáo quý (năm):................................. từ............................ đến.................................................................  
I/ Dự phòng cho phần lãi đã công bố 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Dự phòng  
cho phần lãi 
đã công bố 
đã trích lập 
đầu kỳ 

Dự phòng  
cho phần lãi 
đã công bố 
phải trích 
lập cuối kỳ 

Lãi chia  
đã thanh 

toán 
trong kỳ 

Trích lập  
dự phòng cho 

phần lãi đã 
công bố 
trong kỳ 

 (1) (2) (3) (4)=(3)+(2)-(1) 

1. Bảo hiểm trọn đời  
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân  
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
 . Sản phẩm A 
 . Sản phẩm B..... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
 . Sản phẩm C 
 . Sản phẩm D.... 
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
 . Sản phẩm E 
 . Sản phẩm F.... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
2.... 

Cộng: 

    

Ghi chú: 
- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết 

theo từng loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm, theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm 

II/ Dự phòng cho phần lãi chưa công bố 
Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Dự phòng  
cho phần lãi 
chưa công bố 
đã trích lập 
đầu kỳ 

Dự phòng  
cho phần lãi 
chưa công bố 
phải trích lập 

cuối kỳ 

Phần dự 
phòng lãi 
chưa công 
bố được 
sử dụng 
trong kỳ 

Trích lập  
dự phòng cho 
phần lãi chưa 

công bố 
trong kỳ 

 (1) (2) (3) (4)=(3)+(2)-(1) 

1. Bảo hiểm trọn đời  
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân  
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống:  

    

Mẫu số 4D-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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Chỉ tiêu 

Dự phòng  
cho phần lãi 
chưa công bố 
đã trích lập 
đầu kỳ 

Dự phòng  
cho phần lãi 
chưa công bố 
phải trích lập 

cuối kỳ 

Phần dự 
phòng lãi 
chưa công 
bố được 
sử dụng 
trong kỳ 

Trích lập  
dự phòng cho 
phần lãi chưa 

công bố 
trong kỳ 

 (1) (2) (3) (4)=(3)+(2)-(1) 

. Sản phẩm A 
 . Sản phẩm B..... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
 . Sản phẩm C 
 . Sản phẩm D.... 
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở 
xuống: 
 . Sản phẩm E 
 . Sản phẩm F.... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
2.... 
Cộng: 

    

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 

  ....., ngày ...... tháng ....... năm ....... 

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 
 
 

Ghi chú: 
- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết 

theo từng loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm, theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm. 
- Tên sản phẩm theo đúng tên nghiệp vụ (Ví dụ: Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp A,...) 
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BÁO CÁO 
 Trích lập dự phòng bảo đảm lãi suất cam kết 

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:...........................................................................................................................  
- Báo cáo quý (năm):............................... từ................................... đến ............................................................  

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Dự phòng  
lãi suất cam kết 
đã trích lập 
đầu kỳ 

Dự phòng  
lãi suất cam kết đã 

trích lập cuối kỳ 

Trích lập  
dự phòng lãi 
suất cam kết 

trong kỳ 

 (1) (2) (3)=(2)-(1) 

1. Bảo hiểm trọn đời  
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân  
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
. Sản phẩm A 
. Sản phẩm B..... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
. Sản phẩm C 
. Sản phẩm D.... 
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
. Sản phẩm E 
. Sản phẩm F.... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
2.... 

Cộng: 

   

Ghi chú: 
- Các mục 1, 2 được liệt kê theo nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai, chi tiết 

theo từng loại sản phẩm bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm nhóm, theo thời hạn từ 5 năm trở xuống và trên 5 năm. 
 
Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 

 
  ....., ngày ...... tháng ....... năm ....... 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 
PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
 
 

 
Ghi chú: 
- Tên sản phẩm theo đúng tên nghiệp vụ (Ví dụ: Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp A,...)  

Mẫu số 4E-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

67/2023/TT-BTC ngày 02/11/2023 của  
Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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BÁO CÁO 
Trích lập dự phòng bảo đảm cân đối 

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ..........................................................................................................................  
- Báo cáo quý (năm):............................... từ................................... đến............................................................  

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu Cùng kỳ năm trước Cùng kỳ năm nay 

 (1) (2) 

Lợi nhuận trước thuế 
Dự phòng bảo đảm cân đối 

  

 
Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 

 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

....., ngày...... tháng....... năm....... 
TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Mẫu số 4G-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 
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BÁO CÁO  
Khả năng thanh toán  

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ..........................................................................................................................  
- Báo cáo tháng, quý (năm)........................... từ................................... đến......................................................  

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Giá trị 
hạch 
toán 

Tỷ lệ 
loại 
trừ 

Giá trị 
loại trừ 

tính biên 
khả năng 

thanh 
toán 

1. Chênh lệch giữa giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả    

2. Các tài sản được chấp nhận toàn bộ giá trị hạch toán 
- Tiền mặt, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, tiền đang chuyển, chứng chỉ tiền 
gửi, trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây 
dựng tổ quốc, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được Chính phủ 
bảo lãnh không hạn chế 
- Các tài sản tương ứng với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên 
kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí tự nguyện 
- Tài sản tái bảo hiểm (trừ tài sản tái bảo hiểm tương ứng với dự phòng bồi thường 
nhượng tái bảo hiểm của các hợp đồng nhượng tái bảo hiểm không tuân thủ quy định 
của pháp luật về nhượng tái bảo hiểm) 
- Tạm ứng từ giá trị hoàn lại. 

  
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 

3. Các tài sản bị loại trừ một phần giá trị hạch toán 
a) Các tài sản đầu tư: 
+ Trái phiếu doanh nghiệp có đảm bảo 
+ Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm 
+ Cổ phiếu được niêm yết, chứng chỉ quỹ 
+ Cổ phiếu không được niêm yết  
+ Đầu tư vào bất động sản do chính doanh nghiệp sử dụng 
+ Đầu tư vào bất động sản cho thuê 
+ Vốn góp vào các doanh nghiệp khác (trừ vốn góp để thành lập doanh nghiệp 
bảo hiểm từ nguồn vốn chủ sở hữu) 
b) Các khoản phải thu: 
+ Phải thu phí bảo hiểm gốc quá hạn từ 90 ngày đến dưới 01 năm 
+ Phải thu phí bảo hiểm gốc quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm sau khi trừ đi các 
khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tương ứng theo quy định của pháp luật 
+ Phải thu liên quan đến hoạt động nhận, nhượng tái bảo hiểm (sau khi bù trừ các 
khoản phải thu, phải trả của cùng một tổ chức nhượng, nhận tái bảo hiểm trong cùng 
kỳ đối chiếu) quá hạn từ 90 ngày đến dưới 01 năm: loại trừ 30%. Trường hợp kết 
quả bù trừ giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả âm (-): loại trừ 0% 

  
 

1% 
3% 

15% 
20% 
8% 

15% 
20% 

 
 

30% 
50% 

 
30% 

 
 

 

Mẫu số 6-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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Chỉ tiêu 
Giá trị 
hạch 
toán 

Tỷ lệ 
loại 
trừ 

Giá trị 
loại trừ 

tính biên 
khả năng 

thanh 
toán 

+ Phải thu liên quan đến hoạt động nhận, nhượng tái bảo hiểm (sau khi bù trừ các 
khoản phải thu, phải trả của cùng một tổ chức nhượng, nhận tái bảo hiểm trong cùng 
kỳ đối chiếu) quá hạn từ 01 năm đến dưới 02 năm: loại trừ 50%. Trường hợp kết quả 
bù trừ giữa các khoản phải thu và các khoản phải trả âm (-): loại trừ 0%; 
c) Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình là phần mềm máy tính, 
quyền sử dụng đất và hàng tồn kho 
d) Tài sản khác. 

50% 
 
 
 

25% 
 

15% 

4. Các tài sản bị loại trừ toàn bộ giá trị hạch toán: 
a) Các khoản vốn góp để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm khác từ nguồn vốn chủ 
sở hữu 
b) Các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật  
c) Tài sản cố định vô hình trừ phần mềm máy tính, quyền sử dụng đất 
d) Chi phí trả trước, các khoản tạm ứng (trừ tạm ứng từ giá trị hoàn lại), trang thiết 
bị và đồ dùng văn phòng, các khoản phải thu nội bộ 
đ) Phải thu phí bảo hiểm gốc quá hạn từ 02 năm trở lên 
e) Phải thu liên quan đến hoạt động nhận, nhượng tái bảo hiểm (sau khi bù trừ các 
khoản phải thu, phải trả của cùng một tổ chức nhượng, nhận tái bảo hiểm trong 
cùng kỳ đối chiếu) quá hạn từ 2 năm trở lên 
g) Các khoản đầu tư trở lại cho cổ động (thành viên) góp vốn hoặc người có liên 
quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, trừ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng  
h) Các khoản đầu tư gián tiếp nước ngoài chưa thu hồi được trong vòng 01 năm kể 
từ khi quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài 
có hiệu lực 
i) Các khoản đầu tư vào các tài sản vượt quá hạn mức quy định của pháp luật  
k) Tài sản tái bảo hiểm tương ứng với dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm 
của các hợp đồng nhượng tái bảo hiểm không tuân thủ quy định của pháp luật về 
nhượng tái bảo hiểm 
l) Phần tài sản có được từ khoản lợi nhuận tài chính phát sinh (nếu có) trong giao dịch 
bán kết hợp mua lại trái phiếu Chính phủ được thực hiện từ thời điểm 16/02/2019 

  
100% 

 
100% 
100% 
100% 

 
100% 
100% 

 
 

100% 
 

100% 
 
 

100% 
100% 

 
 

100% 

 
 

5. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp    

6. Biên khả năng thanh toán tối thiểu 
- Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn 5 năm trở xuống 
- Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn trên 5 năm 

   

7. So sánh 5 và 6: 
 

- Theo số tuyệt đối 
- Theo tỷ lệ % 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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BÁO CÁO  
ASEAN 

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm: ........................................................................................................................  
- Báo cáo năm........................... từ................................... đến ........................................................................  

I. BÁO CÁO NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM 
Đơn vị: nghìn USD 

Tiêu chí 
Số lượng 
hợp đồng 

Số lượng chứng 
nhận bảo hiểm 

Số tiền bảo 
hiểm 

A. HỢP ĐỒNG KHAI THÁC MỚI    
1. Các hợp đồng không phải là bảo hiểm trả tiền định kỳ 
a) Bảo hiểm cá nhân 
i. Bảo hiểm tử kỳ 
ii. Bảo hiểm khác 
iii. Bảo hiểm liên kết đầu tư 
b) Bảo hiểm nhóm 
TỔNG SỐ 
2. Bảo hiểm trả tiền định kỳ 
3. Bảo hiểm vi mô (phân theo nhân thọ và sức khỏe) 

   

B. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CÓ HIỆU LỰC 
1. Các hợp đồng không phải là bảo hiểm trả tiền định kỳ 
a) Bảo hiểm cá nhân 
i. Bảo hiểm tử kỳ 
ii. Bảo hiểm khác 
iii. Bảo hiểm liên kết đầu tư 
b) Bảo hiểm nhóm 
TỔNG SỐ 
2. Bảo hiểm trả tiền định kỳ 
3. Bảo hiểm vi mô (phân theo nhân thọ và sức khỏe) 

   

II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 
Đơn vị: nghìn USD 

TÀI SẢN Số tiền CÔNG NỢ VÀ NGUỒN VỐN Số tiền 
Trái phiếu chính phủ 
Tài sản cố định 

Bất động sản 
Đầu tư vào bất động sản 
Tài sản cố định khác 

Cho vay thế chấp 
Chứng khoán doanh nghiệp có lãi suất cố định 
Cổ phiếu và các chứng khoán khác 
Cho vay theo hợp đồng bảo hiểm 
Các khoản cho vay khác 
Tiền 

 Vốn và các quỹ 
Vốn điều lệ đã góp 
Các quỹ 
Dự phòng đánh giá lại tài sản 

Thặng dư quỹ chủ hợp đồng chưa chia 
Dự phòng nghiệp vụ 

Dự phòng toán học 
Dự phòng phí 
Dự phòng bồi thường 
Dự phòng khác 

Thấu chi ngân hàng 

 

Mẫu số 7-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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TÀI SẢN Số tiền CÔNG NỢ VÀ NGUỒN VỐN Số tiền 
Tiền gửi ngân hàng 
Tiền mặt và tài khoản thanh toán 

Các khoản đầu tư khác 
Thuế được hoàn trả 
Phải thu phí bảo hiểm 
Phải thu từ DNBH/doanh nghiệp tái bảo hiểm  
Các tài sản khác 
Tổng tài sản 

Bồi thường phải trả 
Nợ thuế 
Chi phí bảo hiểm dồn tích 
Đặt cọc phí bảo hiểm  
 
Phải trả DNBH/doanh nghiệp tái bảo hiểm  
Công nợ khác 
Tổng công nợ và nguồn vốn chủ sở hữu 

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Đơn vị: nghìn USD 

Mục Chỉ tiêu Số tiền 
1 Thu nhập phí bảo hiểm ròng   
2 Thu nhập đầu tư ròng   
3 Thu nhập khác   
4 Tổng (1+2+3)   
5 Quyền lợi bảo hiểm phát sinh 

a. Đáo hạn 
b. Tử vong 
c. Trả giá trị hoàn lại 
d. Trả tiền định kỳ 
đ. Khác   

6 Bảo tức trả chủ hợp đồng  
7 Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ  
8 Tổng (5+6+7)   
9 Hoa hồng   

10 Thuế, phí và lệ phí   
11 Chi phí chung cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm   
12 Chi phí khác  
13 Tổng (8+9+10+11+12)   
14 Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh chưa tính đến các khoản lãi và lỗ từ vốn, thuế thu 

nhập doanh nghiệp, cổ tức trả cổ đông và các khoản phân bổ khác (4-13)   
15 Lãi và lỗ từ vốn đã được thực hiện   
16 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp   
17 Cổ tức trả cho cổ đông   
18 Các khoản phân bổ khác   
19 Tổng (16+17+18)   
20 Thu nhập ròng đã tính đến các khoản lãi và lỗ từ vốn, thuế thu nhập doanh nghiệp, cổ tức 

trả cổ đông và các khoản phân bổ khác (14+15-19)   

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 
 

 ....., ngày...... tháng....... năm....... 
NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT 

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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2.
 N
ợ 

dà
i h
ạn

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.
 D
ự 

ph
òn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.

 P
hả

i t
rả

 n
ội

 b
ộ 

gi
ữa

 c
ác

 q
uỹ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- B

ù 
đắ

p 
th

âm
 h
ụt

 q
uỹ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Q
uỹ

 m
ồi

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- L
ãi

 đ
ầu

 tư
 từ

 p
hầ

n 
vố

n 
bù

 đ
ắp

 (c
hi

 ti
ết

 đ
ối

 v
ới

 
từ

ng
 k

ho
ản

 m
ục

 b
ù 
đắ

p)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- .
...

. (
ch

i t
iế

t t
ừn

g 
gi

ao
 d
ịc

h)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C
ộn

g 
ng

uồ
n 

vố
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

- T
À

I S
Ả

N
 T

H
U
Ầ

N
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 80
 

80

  
80 CÔNG BÁO/Số 1267 + 1268/Ngày 30-11-2023 

Q
uỹ

 c
hủ

 h
ợp

 đ
ồn

g 
Q

uỹ
 c

hủ
 sở

 h
ữu

T
ổn

g 
số

 
Số

 đ
ầu

 n
ăm

 
Số

 c
uố

i n
ăm

 
C

hỉ
 ti

êu
 

Q
uỹ

 c
hủ

 h
ợp

 
đồ

ng
 k

hô
ng

 
ch

ia
 lã

i 

Q
uỹ

 c
hủ

 
hợ

p 
đồ

ng
 

ch
ia

 lã
i 

Q
uỹ

 li
ên

 
kế

t c
hu

ng
...

 
Q

uỹ
 c

hủ
 h
ợp

 
đồ

ng
 k

hô
ng

 
ch

ia
 lã

i 

Q
uỹ

 c
hủ

 
hợ

p 
đồ

ng
 

ch
ia

 lã
i 

Q
uỹ

 li
ên

 
kế

t 
ch

un
g 

...
 

Số
 đ
ầu

 
nă

m
 

Số
 c

uố
i 

nă
m

 

Số
 

đầ
u 

nă
m

 

Số
 

cu
ối

 
nă

m
 

II
- 

D
O

A
N

H
 T

H
U

, C
H

I 
PH

Í 
V

À
 K

Ế
T

 Q
U
Ả

 
H

O
Ạ

T
 Đ
Ộ

N
G

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D
- D

oa
nh

 th
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
I. 

D
oa

nh
 th

u 
ph

í b
ảo

 h
iể

m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.

 D
oa

nh
 th

u 
ph

í b
ảo

 h
iể

m
 g
ốc

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.
 C

ác
 k

ho
ản

 g
iả

m
 tr
ừ 

do
an

h 
th

u 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

II
. D

oa
nh

 th
u 

từ
 h

oạ
t đ
ộn

g 
đầ

u 
tư

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

II
I. 

D
oa

nh
 th

u 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Đ

- C
hi

 p
hí

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

I. 
C

hi
 p

hí
 k

in
h 

do
an

h 
bả

o 
hi
ểm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.
 C

hi
 tr
ả 

tiề
n 

bả
o 

hi
ểm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.
 C

hi
 p

hí
 k

ha
i t

há
c 

hợ
p 
đồ

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.

 C
hi

 p
hí

 tr
íc

h 
lậ

p 
dự

 p
hò

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.

 C
hi

 p
hí

 tr
ực

 ti
ếp

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

II
. C

hi
 p

hí
 q

uả
n 

lý
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
II

I. 
C

hi
 p

hí
 h

oạ
t đ
ộn

g 
đầ

u 
tư

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IV
. C

hi
 p

hí
 k

há
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E-

 K
ẾT

 Q
U
Ả

 H
O
Ạ

T 
Đ
Ộ

N
G

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- P
hâ

n 
ch

ia
 k
ết

 q
uả

 h
ọa

t đ
ộn

g 
gi
ữa

 q
uỹ

 c
hủ

 h
ợp

 
đồ

ng
 b
ảo

 h
iể

m
 v

à 
qu
ỹ 

ch
ủ 

sở
 h
ữu

 tr
on

g 
nă

m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 
Số

 b
ù 
đắ

p 
củ

a 
qu
ỹ 

ch
ủ 

sở
 h
ữu

 c
ho

 q
uỹ

 c
hủ

 
hợ

p 
đồ

ng
 b
ảo

 h
iể

m
 tr

on
g 

nă
m

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

II
I. 

B
áo

 c
áo

 n
gu
ồn

 p
hí

 b
ảo

 h
iể

m
 từ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

 tr
on

g 
và

 n
go

ài
 p

hạ
m

 v
i l

ãn
h 

th
ổ 

V
iệ

t N
am

; d
oa

nh
 th

u,
 c

hi
 p

hí
, d
ự 

ph
òn

g 
ng

hi
ệp

 v
ụ,

 c
ác

 k
ho
ản

 
ch

i p
hí

 tư
ơn

g 
ứn

g 
từ

 h
oạ

t đ
ộn

g 
ki

nh
 d

oa
nh

 b
ảo

 h
iể

m
 tr

on
g 

và
 n

go
ài

 p
hạ

m
 v

i l
ãn

h 
th
ổ 

V
iệ

t N
am

. 
IV

. P
hâ

n 
ch

ia
 th
ặn

g 
dư

 
1.

 T
ổn

g 
số

 th
ặn

g 
dư

 đ
em

 c
hi

a 
tr

on
g 

nă
m

 
 



 

 

81 81
 

   
 CÔNG BÁO/Số 1267 + 1268/Ngày 30-11-2023      81

N
ăm

  
 C

hỉ
 ti

êu
   

N
ăm

 tà
i c

hí
nh

 li
ền

 k
ề 

N
ăm

 tà
i c

hí
nh

 h
iệ

n 
tạ

i 
A

 
X

ác
 đ
ịn

h 
số

 th
ặn

g 
dư

 đ
em

 c
hi

a 
tro

ng
 n
ăm

1  
 

1 
Tổ

ng
 số

 lã
i t

hu
 đ
ượ

c 
 

2 
Th
ặn

g 
dư

 c
hê

nh
 lệ

ch
 c

ác
 y
ếu

 tố
  

 
3 

Sử
 d
ụn

g 
dự

 p
hò

ng
 lã

i c
hư

a 
ch

ia
 đ
ể 

bổ
 su

ng
 c

hi
a 

lã
i t

ro
ng

 n
ăm

 tà
i c

hí
nh

 h
iệ

n 
tạ

i 
 

4 
C

ác
 k

ho
ản

 k
há

c 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
cụ

 th
ể 

th
eo

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 c

hi
a 

lã
i đ
ăn

g 
ký

 v
ới

 B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

: 
- K

hấ
u 

trừ
 cá

c 
kh

oả
n 

ph
ải

 tr
ả 

ch
o 

qu
ỹ 

ch
ủ 

sở
 h
ữu

 th
eo

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 c

hi
a l

ãi
 đ
ăn

g 
ký

 v
ới

 B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

; 
...

. 
 

B
 

Ph
ân

 c
hi

a 
th
ặn

g 
dư

 tr
on

g 
nă

m
 

 
1 

C
hi

a 
ch

o 
ch
ủ 

hợ
p 
đồ

ng
  

 
2 

C
hi

a 
ch

o 
ch
ủ 

sở
 h
ữu

 
 

3 
Tr

íc
h 

lậ
p 

dự
 p

hò
ng

 lã
i c

hư
a 

ch
ia

 
 

G
hi

 c
hú

: 
- T

rư
ờn

g 
hợ

p 
th
ặn

g 
dư

 đ
em

 c
hi

a 
tro

ng
 n
ăm

 k
há

c 
(tạ

i c
hỉ

 ti
êu

 A
) k

há
c 

vớ
i g

iá
 tr
ị p

hâ
n 

ch
ia

 th
ặn

g 
dư

 tr
on

g 
nă

m
 (t
ại

 c
hỉ

 ti
êu

 B
). 

D
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
bả

o 
hi
ểm

 b
ổ 

su
ng

 s
ố 

liệ
u 

gi
ải

 tr
ìn

h 
cụ

 th
ể;

 
- S

ố 
tư
ơn

g 
đố

i t
ại

 c
hỉ

 ti
êu

 B
.1

 v
à 

B
.2

 đ
ượ

c 
tín

h 
că

n 
cứ

 tr
ên

 số
 th
ặn

g 
dư

 p
hâ

n 
ch

ia
 c

ho
 q

uỹ
 c

hủ
 h
ợp

 đ
ồn

g/
qu
ỹ 

ch
ủ 

sở
 h
ữu

 c
hi

a 
ch

o 
số

 th
ặn

g 
dư

 đ
em

 c
hi

a 
tro

ng
 n
ăm

 

2.
 S
ố 

liệ
u 

tr
ìn

h 
bà

y 
ch

i t
iế

t 
 Đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 tr
iệ

u 
đồ

ng
 

Số
 đ
ầu

 n
ăm

 
Số

 p
há

t s
in

h 
tr

on
g 

nă
m

 
Số

 c
uố

i n
ăm

 
C

hỉ
 ti

êu
 

Q
uỹ

 c
hủ

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i 

Q
uỹ

 c
hủ

 sở
 h
ữu

 
Q

uỹ
 c

hủ
 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i 

Q
uỹ

 c
hủ

 sở
 h
ữu

 
Q

uỹ
 c

hủ
 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i 

Q
uỹ

 c
hủ

 sở
 h
ữu

 

1.
 D
ự 

ph
òn

g 
ch

ia
 lã

i 
 

 
 

 
 

 
2.

 D
ự 

ph
òn

g 
lã

i c
hư

a 
ch

ia
 

 
 

 
 

 
 

3.
 L

ãi
 p

hả
i t

rả
 c

ho
 c

hủ
 h
ợp

 đ
ồn

g 
tro

ng
 n
ăm

 
 

 
 

 
 

 

4.
 L

ãi
 đ

ã 
trả

 c
ho

 c
hủ

 h
ợp

 đ
ồn

g 
tro

ng
 n
ăm

 
 

 
 

 
 

 

5.
 C

hi
 k

há
c 

 
 

 
 

 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

1  Đ
ượ

c 
xá

c 
đị

nh
 =

 M
ax

 [T
ổn

g 
số

 lã
i t

hu
 đ
ượ

c 
ở 

(A
.1

), 
Th
ặn

g 
dư

 c
hê

nh
 lệ

ch
 c

ác
 y
ếu

 tố
 ở

 (A
.2

)]
 +

 G
iá

 tr
ị (

A
.3

) +
/- 

G
iá

 tr
ị (

A
.4

.) 



 

 82
 

82

  
82 CÔNG BÁO/Số 1267 + 1268/Ngày 30-11-2023 

Số
 đ
ầu

 n
ăm

 
Số

 p
há

t s
in

h 
tr

on
g 

nă
m

 
Số

 c
uố

i n
ăm

 
C

hỉ
 ti

êu
 

Q
uỹ

 c
hủ

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i 

Q
uỹ

 c
hủ

 sở
 h
ữu

 
Q

uỹ
 c

hủ
 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i 

Q
uỹ

 c
hủ

 sở
 h
ữu

 
Q

uỹ
 c

hủ
 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i 

Q
uỹ

 c
hủ

 sở
 h
ữu

 

6.
 L

ãi
 c

hi
a 

ch
o 

ch
ủ 

sở
 h
ữu

: 
- S

ố 
tu

yệ
t đ
ối

: 
- S

ố 
tư
ơn

g 
đố

i (
bằ

ng
 số

 tu
yệ

t đ
ối

 
ch

ia
 c

ho
 tổ

ng
 s
ố 

lã
i đ

em
 đ

i c
hi

a 
ch

o 
ch
ủ 

hợ
p 
đồ

ng
 b
ảo

 h
iể

m
): 

 
 

 
 

 
 

3.
 T
ổn

g 
th
ặn

g 
dư

 đ
ã 

ph
ân

 c
hi

a 
củ

a 
Q

uỹ
 c

hủ
 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i t

he
o 

qu
y 
đị

nh
 tạ

i T
hô

ng
 tư

 

N
ăm

 
 C

hỉ
 ti

êu
   

N
ăm

 tà
i c

hí
nh

 li
ền

 k
ề 

N
ăm

 tà
i c

hí
nh

 h
iệ

n 
tạ

i 

1 
Tổ

ng
 số

 lã
i t

hu
 đ
ượ

c 
củ

a 
Q

uỹ
 c

hủ
 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i t

ín
h 
đế

n 
nă

m
 b

áo
 c

áo
 (đ
ượ

c 
tín

h 
th

eo
 số

 lũ
y 

kế
 

củ
a 

kế
t q

uả
 h

oạ
t đ
ộn

g 
củ

a 
Q

uỹ
 c

hủ
 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i t

ín
h 
đế

n 
nă

m
 b

áo
 c

áo
) 

 

2 
Tổ

ng
 th
ặn

g 
dư

 c
hê

nh
 lệ

ch
 c

ác
 y
ếu

 tố
 c
ủa

 Q
uỹ

 c
hủ

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i t

ín
h 
đế

n 
nă

m
 b

áo
 c

áo
 (s
ố 

lũ
y 

kế
) 

 
3 

So
 sá

nh
 số

 lớ
n 

hơ
n 

gi
ữa

 (1
) v

à 
(2

) 
 

4 
Tổ

ng
 số

 th
ặn

g 
dư

 đ
ã 

ph
ân

 c
hi

a 
ch

o 
cá

c 
ch
ủ 

hợ
p 
đồ

ng
 tí

nh
 đ
ến

 n
ăm

 b
áo

 c
áo

 (s
ố 

lũ
y 

kế
) 

- S
ố 

tu
yệ

t đ
ối

 
- S

ố 
tư
ơn

g 
đố

i: 
So

 sá
nh

 v
ới

 (3
) (

yê
u 

cầ
u 
đạ

t đ
ượ

c 
tố

i t
hi
ểu

 7
0%

) 
 

5 
Tổ

ng
 số

 th
ặn

g 
dư

 đ
ã 

ph
ân

 c
hi

a 
ch

o 
ch
ủ 

sở
 h
ữu

 tí
nh

 đ
ến

 n
ăm

 b
áo

 c
áo

 (s
ố 

lũ
y 

kế
) 

- S
ố 

tu
yệ

t đ
ối

 
- S

ố 
tư
ơn

g 
đố

i: 
So

 sá
nh

 v
ới

 (3
) 

 

6 
V

iệ
c 
đá

p 
ứn

g 
tỷ

 lệ
 p

hâ
n 

ch
ia

 th
ặn

g 
dư

 tố
i t

hi
ểu

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i T
hô

ng
 tư

 v
à 

ph
ươ

ng
 p

há
p 
đă

ng
 k

ý 
vớ

i B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

 
 

D
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
bả

o 
hi
ểm

 p
hả

i t
ín

h 
to

án
 tấ

t c
ả 

cá
c 

ch
ỉ t

iê
u 

nê
u 

tạ
i m

ục
 “

3.
 T
ổn

g 
th
ặn

g 
dự

 c
ủa

 Q
uỹ

 c
hủ

 h
ợp

 đ
ồn

g 
th

am
 g

ia
 c

hi
a 

lã
i t

he
o 

qu
y 
đị

nh
 tạ

i T
hô

ng
 tư

” 

C
hú

ng
 tô

i x
in

 đ
ảm

 b
ảo

 n
hữ

ng
 th

ôn
g 

tin
 tr

ên
 là

 đ
ún

g 
sự

 th
ực

. 
  

 
N

G
Ư
Ờ

I L
Ậ

P 
B

IỂ
U

  
(K

ý 
và

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n)

 

 
C

H
U

Y
Ê

N
 G

IA
 T

ÍN
H

 T
O

Á
N

 
(K

ý 
và

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n)

 

 
K
Ế

 T
O

Á
N

 T
R
Ư
Ở

N
G

 
(K

ý 
và

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n)

 

 ..
...

 N
gà

y.
...

...
 th

án
g.

...
.. 

nă
m

...
. 

T
Ổ

N
G

 G
IÁ

M
 Đ
Ố

C
/N

G
Ư
Ờ

I Đ
Ạ

I D
IỆ

N
  

T
H

E
O

 P
H

Á
P 

L
U
Ậ

T
 

(K
ý,

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n 

và
 đ

ón
g 

dấ
u)

 



 

 

83 83
 

   
 CÔNG BÁO/Số 1267 + 1268/Ngày 30-11-2023      83

 
 

B
Á

O
 C

Á
O

  
Q

uy
 m

ô 
kê

nh
 p

hâ
n 

ph
ối

 
 - T

ên
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

bả
o 

hi
ểm

:..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 

- B
áo

 c
áo

 tí
nh

 đ
ến

 q
uý

 (n
ăm

)..
...

...
...

...
...

...
...

...
. t
ừ.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. đ
ến

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 

Số
 lũ

y 
kế

 đ
ến

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

C
ùn

g 
kỳ

 n
ăm

 tr
ướ

c 

Số
 lư
ợn

g 
đạ

i l
ý 

tu
yể

n 
dụ

ng
 m
ới

 
Số

 lư
ợn

g 
đạ

i l
ý 
đa

ng
 h

oạ
t đ

ộn
g 

Số
 lư
ợn

g 
đạ

i l
ý 

tu
yể

n 
dụ

ng
 m
ới

 
Số

 lư
ợn

g 
đạ

i l
ý 
đa

ng
 h

oạ
t đ

ộn
g 

K
ên

h 
kh

ác
 

K
ên

h 
kh

ác
 

K
ên

h 
kh

ác
 

K
ên

h 
kh

ác
 

N
gâ

n 
hà

ng
 

T
ổ 

ch
ức

 k
há

c 
(n

êu
 r

õ)
 

K
ên

h 
ph

ân
 p

hố
i 

kh
ác

 (n
êu

 r
õ)

 
N

gâ
n 

hà
ng

 
T
ổ 

ch
ức

 k
há

c 
(n

êu
 r

õ)
 

K
ên

h 
ph

ân
 p

hố
i 

kh
ác

 (n
êu

 r
õ)

 
N

gâ
n 

hà
ng

 
T
ổ 

ch
ức

 k
há

c
(n

êu
 r

õ)
 

K
ên

h 
ph

ân
 p

hố
i 

kh
ác

 (n
êu

 r
õ)

 
N

gâ
n 

hà
ng

 
T
ổ 

ch
ức

 k
há

c 
(n

êu
 r

õ)
 

K
ên

h 
ph

ân
 p

hố
i 

kh
ác

 (n
êu

 r
õ)

 
Đ
ại

 lý
 

cá
 

nh
ân

 
Số

 
lư
ợn

g 

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c

Số
 

lư
ợn

g 

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c 

Số
 

lư
ợn

g 

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c 

Đ
ại

 
lý

 c
á 

nh
ân

Số
 

lư
ợn

g

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c 

Số
 

lư
ợn

g

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c 

Số
 

lư
ợn

g
C

á 
nh

ân
 

tr
ực

 th
uộ

c

Đ
ại

 lý
 

cá
 

nh
ân

 
Số

 
lư
ợn

g 

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c 

Số
 

lư
ợn

g

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c

Số
 

lư
ợn

g 

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c 

Đ
ại

 lý
 

cá
 

nh
ân

 
Số

 
lư
ợn

g 

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c 

Số
 

lư
ợn

g

C
á 

nh
ân

 
tr
ực

 
th

uộ
c 

Số
 

lư
ợn

g 
C

á 
nh

ân
 

tr
ực

 th
uộ

c 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
hi

 c
hú

: S
ố 

liệ
u 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 b
áo

 c
áo

 là
 số

 lũ
y 

kế
. 

 
  

 
 

 
 

 
 

C
hú

ng
 tô

i x
in

 đ
ảm

 b
ảo

 n
hữ

ng
 th

ôn
g 

tin
 tr

ên
 là

 đ
ún

g 
sự

 th
ực

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N

G
Ư
Ờ

I L
Ậ

P 
B

IỂ
U

  
 (K

ý 
và

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n)

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

...
., 

ng
ày

...
...

 th
án

g.
...

...
 n
ăm

...
...

. 
T
Ổ

N
G

 G
IÁ

M
 Đ
Ố

C
/N

G
Ư
Ờ

I Đ
Ạ

I D
IỆ

N
 T

H
E

O
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 

(K
ý,

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n 

và
 đ

ón
g 

dấ
u)

 
 

  
     

M
ẫu

 số
 9

-N
T 

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 6
7/

20
23

/T
T-

BT
C

 
ng

ày
 0

2/
11

/2
02

3 
củ

a 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

) 



 

 84
 

84

  
84 CÔNG BÁO/Số 1267 + 1268/Ngày 30-11-2023 

    
B

Á
O

 C
Á

O
  

D
oa

nh
 th

u 
th

eo
 k

ên
h 

ph
ân

 p
hố

i 
- T

ên
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

bả
o 

hi
ểm

:.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 
- B

áo
 c

áo
 tí

nh
 đ
ến

 q
uý

 (n
ăm

)..
...

...
...

...
...

...
...

...
. t
ừ.

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. đ
ến

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. 
 

Số
 lũ

y 
kế

 đ
ến

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

 
C

ùn
g 

kỳ
 n
ăm

 tr
ướ

c 
 

D
oa

nh
 th

u 
ph

í k
ha

i t
há

c 
m
ới

 
T
ổn

g 
do

an
h 

th
u 

ph
í  

D
oa

nh
 th

u 
ph

í k
ha

i t
há

c 
m
ới

 
T
ổn

g 
do

an
h 

th
u 

ph
í  

      
Đ
ại 

lý
 cá

 
nh

ân

N
gâ

n 
hà

ng
 

Tổ
 

ch
ức

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Te
le

 
m

ar
ke

tin
g 

M
ôi

 
trư

ờn
g 

m
ạn

g 

K
ên

h 
ph

ân
 

ph
ối

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Đ
ại

 
lý

 c
á 

nh
ân

N
gâ

n 
hà

ng

Tổ
 

ch
ức

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Te
le

 
m

ar
ke

tin
g

M
ôi

 
trư

ờn
g 

m
ạn

g 

K
ên

h 
ph

ân
 

ph
ối

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Đ
ại

 
lý

 c
á 

nh
ân

 

N
gâ

n 
hà

ng
 

Tổ
 

ch
ức

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Te
le

 
m

ar
ke

tin
g

M
ôi

 
trư

ờn
g 

m
ạn

g 

K
ên

h 
ph

ân
 

ph
ối

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Đ
ại

 
lý

 c
á 

nh
ân

N
gâ

n 
hà

ng

Tổ
 

ch
ức

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Te
le

 
m

ar
ke

tin
g

M
ôi

 
trư

ờn
g 

m
ạn

g 

K
ên

h 
ph

ân
 

ph
ối

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 
1.

 
H
ợp

 
đồ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 c
á 

nh
ân

:
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

- 
Bả

o 
hi
ểm

 tr
ọn

 
đờ

i 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

- 
Bả

o 
hi
ểm

 s
in

h 
kỳ

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

- 
B
ảo

 h
iể

m
 t
ử 

kỳ
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

- B
ảo

 h
iể

m
 h
ỗn

 
hợ

p 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

- 
B
ảo

 h
iể

m
 t

rả
 

tiề
n 
đị

nh
 k
ỳ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

- B
ảo

 h
iể

m
 li

ên
 

kế
t đ
ầu

 tư
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

+ 
Bả

o 
hi
ểm

 li
ên

kế
t c

hu
ng

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

+ 
Bả

o 
hi
ểm

 li
ên

kế
t đ
ơn

 v
ị 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

- B
ảo

 h
iể

m
 h
ưu

 
trí

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

- B
ảo

 h
iể

m
 s
ức

 
kh
ỏe

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

M
ẫu

 số
 1

0-
N

T 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 6

7/
20

23
/T

T-
BT

C
 

ng
ày

 0
2/

11
/2

02
3 

củ
a 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

) 



 

 

85 85
 

   
 CÔNG BÁO/Số 1267 + 1268/Ngày 30-11-2023      85

Số
 lũ

y 
kế

 đ
ến

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

 
C

ùn
g 

kỳ
 n
ăm

 tr
ướ

c 
 

D
oa

nh
 th

u 
ph

í k
ha

i t
há

c 
m
ới

 
T
ổn

g 
do

an
h 

th
u 

ph
í  

D
oa

nh
 th

u 
ph

í k
ha

i t
há

c 
m
ới

 
T
ổn

g 
do

an
h 

th
u 

ph
í  

      
Đ
ại 

lý
 cá

 
nh

ân

N
gâ

n 
hà

ng
 

Tổ
 

ch
ức

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Te
le

 
m

ar
ke

tin
g 

M
ôi

 
trư

ờn
g 

m
ạn

g 

K
ên

h 
ph

ân
 

ph
ối

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Đ
ại

 
lý

 c
á 

nh
ân

N
gâ

n 
hà

ng

Tổ
 

ch
ức

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Te
le

 
m

ar
ke

tin
g

M
ôi

 
trư

ờn
g 

m
ạn

g 

K
ên

h 
ph

ân
 

ph
ối

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Đ
ại

 
lý

 c
á 

nh
ân

 

N
gâ

n 
hà

ng
 

Tổ
 

ch
ức

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Te
le

 
m

ar
ke

tin
g

M
ôi

 
trư

ờn
g 

m
ạn

g 

K
ên

h 
ph

ân
 

ph
ối

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Đ
ại

 
lý

 c
á 

nh
ân

N
gâ

n 
hà

ng

Tổ
 

ch
ức

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 

Te
le

 
m

ar
ke

tin
g

M
ôi

 
trư

ờn
g 

m
ạn

g 

K
ên

h 
ph

ân
 

ph
ối

 
kh

ác
 

(n
êu

 
rõ

) 
2.

 
H
ợp

 
đồ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 n
hó

m
 (c

hi
 

tiế
t 

th
eo

 t
ừn

g 
ng

hi
ệp

 v
ụ)

 

  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
3.

 
H
ợp

 
đồ

ng
 

bả
o 

hi
ểm

 
vi

 
m

ô 
(p

hâ
n 

th
eo

 
nh

ân
 

th
ọ 

và
 

sứ
c 

kh
ỏe

) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.

 
H
ợp

 
đồ

ng
 

sả
n 

ph
ẩm

 b
ảo

 
hi
ểm

 b
án

 k
èm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T
ổn

g 
cộ

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
G

hi
 c

hú
: S
ố 

liệ
u 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 b
áo

 c
áo

 là
 số

 lũ
y 

kế
. 

(1
) C

ác
 sả

n 
ph
ẩm

 b
ảo

 h
iể

m
 b
ổ 

trợ
 đ
ượ

c 
ph

ê 
ch

uẩ
n 

trư
ớc

 k
hi

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 4
6/

20
23

/N
Đ

-C
P 

có
 h

iệ
u 

lự
c 
đư
ợc

 tr
ìn

h 
bà

y 
ta

i m
ục

 “
H
ợp

 đ
ồn

g 
sả

n 
ph
ẩm

 b
ảo

 h
iể

m
 b

án
 k

èm
” 

 

C
hú

ng
 tô

i x
in

 đ
ảm

 b
ảo

 n
hữ

ng
 th

ôn
g 

tin
 tr

ên
 là

 đ
ún

g 
sự

 th
ực

. 

 
 

 ..
...

, n
gà

y.
...

.. 
th

án
g.

...
...

 n
ăm

...
...

. 
N

G
Ư
Ờ

I L
Ậ

P 
B

IỂ
U

  
(K

ý 
và

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n)

 
T
Ổ

N
G

 G
IÁ

M
 Đ
Ố

C
/N

G
Ư
Ờ

I Đ
Ạ

I D
IỆ

N
 T

H
E

O
 P

H
Á

P 
L

U
Ậ

T
 

(K
ý,

 g
hi

 rõ
 h
ọ 

tê
n 

và
 đ

ón
g 

dấ
u)

 



 
86 CÔNG BÁO/Số 1267 + 1268/Ngày 30-11-2023 
  

 86

 
 

BÁO CÁO  
Chi nhánh, văn phòng đại diện, trung tâm dịch vụ khách hàng 

 
- Tên doanh nghiệp:........................................................................................................................... 
- Báo cáo tính đến quý (năm): từ................ đến................................................................................. 

 
   Số lũy kế đến kỳ báo cáo  Cùng kỳ năm trước 

STT Nội dung Tên  Địa chỉ  Số 
lượng Tên  Địa chỉ  Số 

lượng 
1 Trụ sở chính       

            
            Chi nhánh 

            
2 

Tổng số             
            
            Văn phòng đại diện 

            
3 

Tổng số             
            
      Địa điểm kinh 

doanh 
            

4 

Tổng số             

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực 
 
  ....., ngày...... tháng....... năm....... 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 
TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT 
 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 11-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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BÁO CÁO  
    Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ  

 
 

- Tên doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:................................................................. 
- Tháng báo cáo...................................................................................................... 

 

STT Tên Sản phẩm 
Công văn chấp thuận 
phương pháp, cơ sở 

tính phí 
Ngày triển khai/dừng triển khai 

Tên sản phẩm triển khai trong tháng   
        
       
        
        
         
         
         
         

Tên sản phẩm BH không còn triển khai trong tháng  
         
         
         

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU  

(Ký và ghi rõ tên) 

  ...., ngày... tháng... năm... 
TỔNG GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  

THEO PHÁP LUẬT 
         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
Ghi chú: 
- Tên sản phẩm theo đúng tên nghiệp vụ (Ví dụ: Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp A,...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 12-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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BÁO CÁO  
Của chuyên gia tính toán 

 
- Tên doanh nghiệp bảo hiểm:............................................................. 
- Thời kỳ báo cáo (năm):  Từ 01/01/năm... đến 31/12/năm... 
I. BÁO CÁO VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM 
1. Về cơ cấu sản phẩm:  
1.1. Báo cáo về sản phẩm: 

Tên sản phẩm Tình trạng 
(*) 

Tỷ trọng theo doanh 
thu KTM (%) 

Tỷ trọng theo số lượng hợp 
đồng khai thác mới (%) 

1. Bảo hiểm trọn đời    
- Sản phẩm bảo hiểm cá nhân  
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
   . Sản phẩm A 
   . Sản phẩm B..... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
   . Sản phẩm C 
   . Sản phẩm D.... 
- Sản phẩm bảo hiểm nhóm 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: 
   . Sản phẩm E 
   . Sản phẩm F.... 
+ Sản phẩm bảo hiểm thời hạn trên 5 năm: 
2. ... 

   

- Tên sản phẩm theo đúng tên nghiệp vụ (Ví dụ: Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp A,...)  
(*): Tình trạng là một trong 3 tình trạng sau:  
- Ngừng triển khai trong kỳ 
- Mới triển khai trong kỳ 
- Đang triển khai : đối với các sản phẩm đã bắt đầu triển khai từ những kỳ trước và vẫn tiếp tục được triển khai. 
1.2.  Nhận xét, đánh giá của Chuyên gia tính toán về sự thay đổi cơ cấu sản phẩm của doanh nghiệp trong kỳ. 
2. Đánh giá các giả định tính phí và tính dự phòng:  
Giả định tính phí  

Giả định tính phí 
đang áp dụng Thực tế tại doanh nghiệp Chênh lệch giữa 

thực tế và giả định 
Ghi
chúTên sản 

phẩm Lãi 
suất 

Bảng tỷ 
lệ tử 
vong 

Chi 
phí 

(..) 
(*) 

Lãi 
suất 

Bảng tỷ 
lệ tử 
vong 

Chi 
phí 

(..) 
(*) 

Lãi 
suất 

Bảng 
tỷ lệ tử 
vong 

Chi 
phí 

(...) 
(*)  

              
Sản phẩm A              
...........              

Giả định tính dự phòng  
Các thay đổi đã được phê chuẩn trong năm (**) Cơ sở tính dự phòng hiện tại Tên sản 

phẩm Lãi suất Bảng tỷ lệ 
tử vong (...)(*) Lãi 

suất 
Bảng tỷ lệ tử 

vong (...)(*) 
Ghi chú 

(***) 

Sản phẩm A        
.......        

(*): các giả định khác 
(**): Các thay đổi trong giả định tính dự phòng đã được Bộ Tài chính phê chuẩn trong năm và sẽ được áp dụng 

trong năm kế tiếp.  
(***) Phần ghi chú để trình bày cơ sở của các thay đổi này (ví dụ: trên cơ sở các thống kê từ tỷ lệ thực tế của 

công ty, các nghiên cứu, thống kê được công bố, các tỷ lệ cung cấp của công ty tái bảo hiểm...). 
Nhận xét, đánh giá của chuyên gia tính toán về tính hợp lý của các giả định mới áp dụng.  

Mẫu số 13-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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3. Doanh thu phí và tỷ lệ trả tiền bảo hiểm 

Tên sản phẩm Tổng doanh thu phí trong kỳ
(A) 

Tổng số tiền bồi thường và trả 
tiền bảo hiểm trong kỳ (B) Tỷ lệ B/A (%) 

Sản phẩm A    
..........    

II. BÁO CÁO VỀ PHÂN CHIA THẶNG DƯ 
 Chủ sở 

hữu 
Chủ hợp đồng 

chia lãi 
Chủ hợp đồng 
không chia lãi 

Quỹ liên kết 
chung 

........ 
( *) 

Thặng dư phát sinh trong kỳ      
Thặng dư phân chia trong kỳ 
- Chủ hợp đồng 
- Chủ sở hữu  

     

Thặng dư giữ lại trong kỳ      
Tổng thặng dư giữ lại (số lũy kế 
đến cuối kỳ) 

     

(*) Các quỹ khác theo nguyên tắc tách quỹ của doanh nghiệp 
- Nhận xét của Chuyên gia tính toán về việc đảm bảo phân chia thặng dư theo nguyên tắc đã đăng ký với Bộ 

Tài chính và quy định của pháp luật. 
Riêng đối với Quỹ Chủ hợp đồng tham gia chia lãi 
1. Tổng số thặng dư đem chia trong năm 

Năm 
 Chỉ tiêu  

Năm tài chính liền kề Năm tài chính hiện tại 
A Xác định số thặng dư đem chia trong năm2 
1 Tổng số lãi thu được 
2 Thặng dư chênh lệch các yếu tố  

3 Sử dụng dự phòng lãi chưa chia để bổ sung chia lãi 
trong năm tài chính hiện tại 

4 

Các khoản khác theo phương pháp chia lãi đăng ký với 
Bộ Tài chính, cụ thể: 
- Khấu trừ các khoản phải trả cho quỹ chủ sở hữu theo 
phương pháp chia lãi đăng ký với Bộ Tài chính; 
.... 

B Phân chia thặng dư trong năm 
1 Chia cho chủ hợp đồng 
2 Chia cho chủ sở hữu 
3 Trích lập dự phòng lãi chưa chia 

Ghi chú: 
-  Trường hợp thặng dư đem chia trong năm khác (tại chỉ tiêu A) khác với giá trị phân chia thặng dư trong năm 

(tại chỉ tiêu B). Doanh nghiệp bảo hiểm bổ sung số liệu giải trình cụ thể; 
- Số tương đối tại chỉ tiêu B.1 và B.2 được tính căn cứ trên số thặng dư phân chia cho quỹ chủ hợp đồng/quỹ 

chủ sở hữu chia cho số thặng dư đem chia trong năm 
2. Tổng thặng dư đã phân chia của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi:  

Năm 
Chỉ tiêu Năm tài chính 

liền kề 
Năm tài chính 

hiện tại 

1 
Tổng số lãi thu được của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi tính 
đến năm báo cáo (được tính theo số lũy kế của kết quả hoạt động 
của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi tính đến năm báo cáo) 

 

                                           
2 Được xác định = Max [Tổng số lãi thu được ở (A.1), Thặng dư chênh lệch các yếu tố ở (A.2)] + Giá trị (A.3) 

+/- Giá trị (A.4.) 
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Năm 
Chỉ tiêu Năm tài chính 

liền kề 
Năm tài chính 

hiện tại 

2 Tổng thặng dư chênh lệch các yếu tố của Quỹ chủ hợp đồng tham 
gia chia lãi tính đến năm báo cáo (số lũy kế)  

3 So sánh số lớn hơn giữa (1) và (2)  

4 

Tổng số thặng dư đã phân chia cho các chủ hợp đồng tính đến năm 
báo cáo (số lũy kế) 
- Số tuyệt đối 
- Số tương đối: So sánh với (3) (yêu cầu đạt được tối thiểu 70%) 

 

5 

Tổng số thặng dư đã phân chia cho chủ sở hữu tính đến năm báo 
cáo (số lũy kế) 
- Số tuyệt đối 
- Số tương đối: So sánh với (3) 

 

6 Việc đáp ứng tỷ lệ phân chia thặng dư tối thiểu theo quy định tại 
Thông tư và phương pháp đăng ký với Bộ Tài chính  

III. BÁO CÁO VỀ BIÊN KHẢ NĂNG THANH TOÁN  
- Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp đầu kỳ (C): 
- Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp đầu kỳ (D): 
- So sánh C và D (theo số tuyệt đối và tỷ lệ C/D): 
- Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp cuối kỳ (E): 
- Biên khả năng thanh toán tối thiểu của doanh nghiệp cuối kỳ (F): 
- So sánh E/F: 
- Nhận xét của Chuyên gia tính toán về khả năng thanh toán của doanh nghiệp và sự thay đổi biên khả năng 

thanh toán của doanh nghiệp.  
IV. BÁO CÁO VỀ TÀI SẢN VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ 
- Chính sách, quy trình, và kiểm soát của công ty liên quan đến hoạt động đầu tư của các quỹ. 
- Phương thức định giá tài sản cho từng loại hình tài sản đầu tư. 
- Sự tương xứng về thời hạn, tính thanh khoản, và bản chất rủi ro giữa tài sản có và tài sản nợ của các quỹ. 

 Chủ hợp đồng 
chia lãi 

Chủ hợp đồng 
không chia lãi Quỹ liên kết chung .............. 

(*) 
Tổng tài sản      
Thời hạn trung bình của tài sản      
Tổng dự phòng     
Thời hạn trung bình còn lại của 
các hợp đồng đang có hiệu lực 

    

(*) các quỹ khác theo nguyên tắc tách quỹ của doanh nghiệp  
- Nhận xét của Chuyên gia tính toán về mức độ hợp lý giữa thời hạn của tài sản đầu tư và mức trách nhiệm 

cam kết của doanh nghiệp. 
- Mức độ sử dụng công cụ phái sinh tài chính (nếu có), và ảnh hưởng của công cụ phái sinh tài chính đến rủi ro 

đầu tư của các Quỹ. 
- Kết quả đầu tư của từng Quỹ trong năm tài chính báo cáo. 
Đối với các nội dung chính trên, Chuyên gia tính toán cần nêu ra ý kiến của mình về sự tương thích của chính 

sách đầu tư hiện hành với bản chất hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong từng quỹ. Nếu Chuyên gia tính toán nhận 
thấy chính sách hiện hành không thích hợp, Chuyên gia tính toán cần nêu ra đề xuất để khắc phục. 

V. ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SẢN PHẨM 
BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ, BẢO HIỂM HƯU TRÍ   

 
Tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 
 

 ..., ngày... tháng... năm... 
CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 

(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu) 
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BÁO CÁO  
Hoạt động của quỹ liên kết chung 

 
Doanh nghiệp bảo hiểm Năm báo cáo: 

I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ LIÊN KẾT CHUNG TRONG NĂM 
Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:....................... 
Số phí bảo hiểm phân bổ cho quyền lợi bảo hiểm rủi ro:....................... 
Các Khoản chi phí liên quan:....................... 
Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ liên kết chung:....................... 
Giá trị quỹ liên kết chung đầu năm:......................... 
Giá trị quỹ liên kết chung cuối năm:....................... 
Tỷ suất đầu tư của quỹ liên kết chung:....................... 
II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 

Tài sản Giá trị    
đầu năm 

Thay đổi 
trong năm 

Giá trị       
cuối năm 

- Tiền       
- Danh Mục các Khoản đầu tư (liệt kê chi tiết)       
- Các tài sản khác       
Tổng tài sản       

III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT CHUNG 

Nội dung Năm trước Năm nay Ghi chú 
Thu nhập: chi tiết thu nhập từ hoạt động đầu tư theo danh Mục phù 
hợp với quy định 

      

Tổng thu nhập       
Chi phí: Chi tiết chi phí theo danh Mục phù hợp với quy định       
Tổng chi phí       
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí       
Thu nhập trả cho bên mua bảo hiểm       
Tỷ suất đầu tư thực tế       
Tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm       

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU   
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
TỔNG GIÁM ĐỐC/  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN  

THEO PHÁP LUẬT  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
 

Mẫu số 14-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Ngoài những nội dung tối thiểu phải cung cấp cho khách hàng theo yêu cầu tại Báo cáo hoạt động, Doanh nghiệp bảo 
hiểm có thể chủ động bổ sung thêm các nội dung khác nhằm phản ánh rõ hơn kết quả hoạt động của Quỹ. 
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BÁO CÁO  
Hoạt động của quỹ liên kết đơn vị 

 
Doanh nghiệp bảo hiểm Năm báo cáo: 

I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ TÌNH HÌNH THAY ĐỔI ĐƠN VỊ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ TRONG NĂM 
A. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:                                            
- Phí cơ bản: 
- Phí đóng thêm: 
B. Phần đóng góp tương ứng của Quỹ chủ sở hữu vào các Quỹ liên kết đơn vị (nếu có) 
(chi tiết theo từng Quỹ liên kết đơn vị) 
C. Phí ban đầu khấu trừ trước khi đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị 
(chi tiết theo từng năm hợp đồng: năm thứ nhất, thứ hai...) 
D. Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị: (A-B)              

Số dư đầu kỳ Tăng/giảm trong kỳ Số dư cuối kỳ 
Tên 
quỹ Số 

tiền 
Số đơn 
vị quỹ 

Giá 
bán 

Giá 
mua 

Số 
tiền 

Số đơn 
vị quỹ 

Giá 
bán 

Giá 
mua 

Số 
tiền 

Số đơn 
vị quỹ 

Giá 
bán 

Giá 
mua 

Quỹ A             
Quỹ B             
Quỹ C             
........             

II. TÌNH HÌNH TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ  

Tài sản Quỹ A Quỹ B Quỹ C Ghi chú 

- Tiền     
- Danh mục các khoản đầu tư (liệt kê chi tiết)     
- Các tài sản khác (chi tiết theo từng loại tài sản)     
Tổng tài sản     

III. THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 

Nội dung Quỹ A Quỹ B Quỹ C Ghi chú 

Thu nhập/Doanh thu 
- Phí bảo hiểm đầu tư vào các quỹ (tương ứng với mục D Phần I) 
- Phần đóng góp tương ứng của Quỹ chủ sở hữu vào các Quỹ liên kết 
đơn vị (nếu có) 
- Thu nhập từ hoạt động đầu tư (chi tiết theo danh mục các khoản đầu 
tư, tương ứng với danh mục các khoản đầu tư tại Phần II) 
- Thu khác  

    

Tổng thu nhập/Tổng doanh thu     
Chi phí: Chi tiết chi phí theo danh mục phù hợp với quy định, cụ thể: 
- Phí rủi ro: 
- Phí quản lý hợp đồng: 
- Phí chuyển đổi quỹ: 
- Phí chấm dứt hợp đồng: 

    

Mẫu số 15-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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Nội dung Quỹ A Quỹ B Quỹ C Ghi chú 
- Chi phí hoạt động đầu tư: đây là khoản phí ngân hàng, các loại phí trả 
cho bên thứ 3) 
Tổng chi phí     
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí     
Thu nhập chưa phân chia chuyển từ kỳ trước sang     
Thu nhập phân chia 
- Cho chủ hợp đồng: 
- Cho Chủ sở hữu (tối đa bằng với tỷ lệ phí quản lý quỹ đã được phê 
chuẩn): 
- Cho chủ sở hữu (tương ứng với thu nhập/hoàn trả từ Phần đóng góp 
tương ứng của Quỹ chủ sở hữu vào các Quỹ liên kết đơn vị)  

    

Thu nhập chưa phân chia chuyển sang năm sau      

Ghi chú:  
- Số dư cuối kỳ tại bảng I thống nhất với số liệu tổng tài sản của từng quỹ; 
- Tăng giảm trong kỳ tại bảng I thống nhất với số chênh lệch giữa thu nhập và chi phí và khoản thu nhập phân 

chia trong năm 
 

IV. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ  
Doanh nghiệp bảo hiểm nêu rõ một số thông tin như: 
- Mục tiêu đầu tư của các quỹ liên kết đơn vị và cách thức phân bổ tài sản tại thời điểm báo cáo; 
- Các thay đổi về mục tiêu đầu tư (nếu có), những hạn chế của quỹ liên kết đơn vị trong năm; 
- Phân tích về tình hình hoạt động của quỹ liên kết đơn vị trong năm (05) năm gần nhất về tỷ suất đầu tư ròng 

của quỹ liên kết đơn vị hoặc thời gian tồn tại thực tế của quỹ liên kết đơn vị nếu thời gian hoạt động của quỹ chưa 
đủ năm (05) năm; 

- Các khoản chi phí phải trả liên quan đến quỹ liên kết đơn vị và các khoản chi phí phát sinh trong năm; 
- Chi tiết về các khoản lãi chia đã thực hiện và dự kiến thực hiện trong năm báo cáo; các tác động về giá trị tài 

sản ròng trên mỗi đơn vị quỹ liên kết đơn vị trước và sau khi thực hiện các khoản chia lãi; 
- Đánh giá triển vọng trong tương lai của các khoản đầu tư và các chính sách đầu tư dự kiến của quỹ liên kết 

đơn vị, liệt kê một số trường hợp điển hình làm thay đổi đánh giá triển vọng này; 
- Các chỉ số liên quan trong những lĩnh vực đầu tư mà quỹ liên kết đơn vị đang đầu tư; 

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực 
 
NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký và ghỉ rõ họ tên) 

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
        (Ký và ghi rõ họ tên) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TỔNG GIÁM ĐỐC/ 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN  

THEO PHÁP LUẬT  
(Ký, ghi rõ họ tên  

và đóng dấu) 
 

Ngoài những nội dung tối thiểu phải cung cấp cho khách hàng theo yêu cầu tại Báo cáo hoạt động, Doanh nghiệp 
bảo hiểm có thể chủ động bổ sung thêm các nội dung khác nhằm phản ánh rõ hơn kết quả hoạt động của Quỹ. 
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BÁO CÁO  
Hoạt động của quỹ hưu trí tự nguyện 

 
Doanh nghiệp bảo hiểm: Năm báo cáo: 
 
I. PHÍ BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN TRONG NĂM 
1. Tổng số phí bảo hiểm nộp trong năm:   
+ Hợp đồng bảo hiểm cá nhân: 

   Phần đóng góp định kỳ của cá nhân 
   Phần đóng thêm 

+ Hợp đồng bảo hiểm nhóm: 
   Phần đóng góp của người sử dụng lao động 
   Phần đóng góp của người lao động 

2. Các khoản chi phí liên quan:   
+ Phí ban đầu 
+ Phí rủi ro  
+ Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm 
+ Phí quản lý quỹ 
+ Phí chuyển giao tài khoản bảo hiểm hưu trí 
3. Tổng số phí bảo hiểm đầu tư vào quỹ hưu trí tự nguyện:   
II. BÁO CÁO TÀI SẢN QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN            

Tài sản Đầu kỳ Cuối kỳ Nợ phải trả và tài sản thuần Đầu kỳ Cuối kỳ

Tài sản      Nợ phải trả     

Tiền tại quỹ      Dự phòng nghiệp vụ     

Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng     Phải trả quyền lợi hưu trí     
Trái phiếu Chính phủ     Phải trả các khoản phí quản lý hợp 

đồng 
   

Trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh 
của Chính phủ, trái phiếu chính quyền 
địa phương 

     Phải trả các khoản phí quản lý quỹ    

Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp 
không có bảo lãnh, góp vốn vào doanh 
nghiệp khác 

    Phải trả các khoản phí chuyển giao 
tài khoản bảo hiểm hưu trí 

   

Phải thu lãi đầu tư     Phải trả Nhà nước     

Phải thu từ đầu tư chứng khoán, trái phiếu     Phải trả lãi     
Phải thu khác     Phải trả hoa hồng     

Phải trả khác     Tài sản khác    
  

  
  Tông nợ phải trả     

 Tổng tài sản      Tài sản thuần     

Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện đầu năm:.............                 
Giá trị quỹ hưu trí tự nguyện cuối năm:...........  
Tỷ suất đầu tư của quỹ hưu trí tự nguyện:                                                     

Mẫu số 16-NT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 67/2023/TT-BTC 

ngày 02/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
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III. BÁO CÁO THU NHẬP VÀ CHI PHÍ CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN 
 

Nội dung Năm trước Năm nay Ghi chú 

Thu nhập 
+ Từ nguồn phí bảo hiểm 
+ Từ lãi đầu tư 
+ Thu nhập khác 

   

Tổng thu nhập    
Chi phí 
+ Phí ban đầu 
+ Phí rủi ro  
+ Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm 
+ Phí quản lý quỹ 
+ Phí chuyển giao tài khoản bảo hiểm hưu trí 
+ Chi trích lập dự phòng nghiệp vụ 
+ Chi khác (nếu có theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm) 

   

Tổng chi phí    
Chênh lệch giữa thu nhập và chi phí    
Thu nhập trả cho bên mua bảo hiểm    
Tỷ suất đầu tư thực tế    
Tỷ suất đầu tư thanh toán cho bên mua bảo hiểm    

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực. 
 
NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký và ghỉ rõ họ tên) 

CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

TỔNG GIÁM ĐỐC/ 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN  

THEO PHÁP LUẬT  
(Ký, ghi rõ họ tên  

và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Xem tiếp Công báo số 1269 + 1270) 

Ngoài những nội dung tối thiểu phải cung cấp cho khách hàng theo yêu cầu tại Báo cáo hoạt động, Doanh nghiệp 
bảo hiểm có thể chủ động bổ sung thêm các nội dung khác nhằm phản ánh rõ hơn kết quả hoạt động của Quỹ. 




